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ở thời đoạn T = )  

5 aT
max Cường độ mưa lớn nhất năm ở thời đoạn tính toán T: được xác 

định từ số liệu đo mưa tự ghi thực tế tại các trạm khí tượng  
6 B Hệ số vùng khí hậu 
7 Blv Chiều rộng bình quân của lưu vực  
8 bsd Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực  
9 F Diện tích lưu vực  
10 g Cường độ tổn thất  
11 H Lượng mưa  
12 Hn,p Lượng mưa ngày tính toán ở tần suất p 
13 HT,p Lượng mưa tính toán ở thời đoạn T và tần suất p: là lượng mưa 

lớn nhất trong thời đoạn tính toán T ở tần suất p 
14 H,p Lượng mưa tính toán ở thời gian tập trung nước  của lưu vực 

và tần suất p (chính là lượng mưa tính toán HT,p khi tính ở thời 
đoạn T = ) 

15 Hngày
max Lượng mưa ngày lớn nhất năm: được xác định từ số liệu đo 

lượng mưa ngày thực tế tại các điểm đo mưa 
16 HT

max Lượng mưa lớn nhất năm ở thời đoạn tính toán T: được xác 
định từ số liệu đo mưa tự ghi thực tế tại các trạm khí tượng 

17 i Cường độ thấm  
18 Jls Độ dốc dọc trung bình lòng sông suối chính 
19 Jsd Độ dốc trung bình sườn dốc lưu vực  
20 Lls Chiều dài sông suối chính  
21 li Tổng chiều dài các suối nhánh  
22 m Hệ số hình dạng cơn mưa 
23 mls =1/nls Thông số đặc trưng cho nhám lòng sông suối chính 



x 
 

24 msd =1/nsd Thông số đặc trưng cho nhám sườn dốc lưu vực 
25 nls Hệ số nhám trung bình lòng sông suối chính 
26 nsd Hệ số nhám trung bình sườn dốc lưu vực 
27 N = 100/p Chu kỳ lặp lại cơn mưa tính toán (năm) 
28 p Tần suất thiết kế (%) 
29 Q Lưu lượng  
30 Qp Lưu lượng thiết kế ở tần suất p: là lưu lượng lớn nhất qua mặt 

cắt công trình ứng với tần suất thiết kế p 
31 q Mô đuyn dòng chảy mưa, hay lưu lượng dòng chảy mưa (chưa 

xét đến tổn thất) từ 1 đơn vị diện tích lưu vực, hay cường độ 
mưa theo thể tích  

32 S Sức mưa 
33 Sp Sức mưa ở tần suất p 
34 T Thời đoạn mưa tính toán 
35 Tcn Thời gian mưa hiệu quả, hay thời gian cung cấp nước, hay thời 

gian mưa sinh dòng chảy  
36 t Thời gian  
37 v Vận tốc  
38 W Thể tích  
39  Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa 
40 T Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa ở thời đoạn tính toán T 
41  Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa ở thời gian trung nước  

của lưu vực (chính là hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa T khi 
tính ở thời đoạn T = ) 

42  Hệ số hồi quy của vùng khí hậu 
43 1 Hệ số tổn thất do ao hồ, đầm lầy 
44  Hệ số xét đến việc mưa không đều trên lưu vực 
45  Hệ số dòng chảy 
46  Hệ số triết giảm lưu lượng dòng chảy phụ thuộc vào diện tích 

lưu vực 
47  Thời gian tập trung nước của lưu vực, hay thời gian tập trung 

dòng chảy của lưu vực 
* Các từ viết tắt: 
48 BĐKH Biến đổi khí hậu 
49 ĐBL Đặc biệt lớn 
50 VN Việt Nam 
51 WMO Tổ chức Khí tượng thế giới 


